
Phụ lục I 

DANH MỤC PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA TTHC NỘI BỘ 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI  

(Kèm theo Quyết định  số             /QĐ-UBND ngày        tháng 7 năm 2026  

của Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai) 

 

STT Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền 

ĐGH 

Nội dung đề 

xuất 

ĐGH/thực thi 

ĐGH 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH 

I.  Lĩnh vực kiểm lâm, lâm nghiệp 

1  
Thành lập khu rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

2  
Thành lập khu rừng phòng hộ thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

3  Đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

4  

Phê duyệt hoặc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

5  

Phê duyệt phương án đấu giá và giá khởi điểm 

cho thuê rừng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

6  
Thu hồi rừng đối với trường hợp đã thu hồi đất 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

7  

Thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc 

gia thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

8  Thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

9  Thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố 

Bổ sung cách 

thức thực hiện 

TTHC nội bộ 
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ĐGH 

10  

Chuyển vị bảo tồn động vật, thực vật thuộc Danh 

mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

11  
Thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng 

sinh học 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

II.  Lĩnh vực tài nguyên nước 

1 
Phê duyệt, điều chỉnh chức năng nguồn nước 

mặt nội tỉnh 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

2 
Lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang 

bảo vệ nguồn nước 

Chính phủ; 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

3 

Điều chỉnh danh mục nguồn nước phải lập hành 

lang bảo vệ nguồn nước hoặc điều chỉnh phạm 

vi hành lang bảo vệ nguồn nước 

Chính phủ; 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

4 
Phê duyệt dòng chảy tối thiểu trên sông, suối nội 

tỉnh 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

5 
Điều chỉnh dòng chảy tối thiểu trên sông, suối 

nội tỉnh 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

6 

Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 

sinh hoạt đối với công trình thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

7 Phê duyệt kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

8 Điều chỉnh kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 
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9 
Phê duyệt, điều chỉnh Danh mục vùng cấm, vùng 

hạn chế khai thác nước dưới đất 

Chính phủ; 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

10 
Lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san 

lấp 

Chính phủ; 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

11 
Điều chỉnh đưa ra khỏi danh mục hồ, ao, đầm, 

phá không được san lấp 

Chính phủ; 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

12 

Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 

sinh hoạt đối với công trình thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm thời gian 

thực hiện THC 

nội bộ 

13 

Lập danh mục các đập, hồ chứa trên sông, suối 

phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành thuộc 

địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Chính phủ; 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm số bước 

thực hiện THC 

nội bộ 

14 

Lập danh mục các đập, hồ chứa trên sông, suối 

phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành thuộc 

phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương trở lên 

Chính phủ; 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm số bước 

thực hiện THC 

nội bộ 

15 

Phê duyệt quy chế phối hợp vận hành giữa các 

đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc địa bàn 01 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Chính phủ; 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm số bước 

thực hiện THC 

nội bộ 

16 

Phê duyệt quy chế phối hợp vận hành giữa các 

đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc phạm vi từ hai 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên

 UBND thành phố ở hạ du 

Chính phủ; 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Giảm số bước 

thực hiện THC 

nội bộ 

III.  Lĩnh vực khoáng sản 

1 Thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Cắt giảm thời 

gian thực hiện 

2 Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Cắt giảm thời 

gian thực hiện 
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xuất 
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ĐGH 

3 Thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Cắt giảm thời 

gian thực hiện 

4 
Khoanh định, công bố khu vực có khoáng sản 

phân tán, nhỏ lẻ 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Cắt giảm thời 

gian thực hiện 

5 

Khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực cấm 

hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm 

hoạt động khoáng sản 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Cắt giảm thời 

gian thực hiện 

6 

Khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc 

thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố 

Bổ sung cách 

thức thực hiện 

7 
Lập, phê duyệt, công khai kế hoạch đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố 

Bổ sung cách 

thức thực hiện 

8 

Xác định, phê duyệt, điều chỉnh tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản đối với giấy phép khai thác 

khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng 

sản, giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản 

thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Cắt giảm thời 

gian thực hiện 

9 
Khai thác thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng 

sản  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Cắt giảm thời 

gian thực hiện 
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